
UBND XÃ NGHĨA HÀNH Biểu số 75

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 
(06 THÁNG NĂM 2026)

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
UBND xã Nghĩa Hành công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2026 như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm
2026

Ước thực hiện
06 tháng năm

2026

Ước thực
hiện/ dự

toán năm(
tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
( 06 tháng năm

2026) so với cùng
kỳ năm trước ( tỷ

lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Dự toán thu ngân sách 131.873.000 143.947.800 109 
I Các khoản thu 100% 10.020.000 3.686.147 37 

Phí, lệ phí 1.600.000 323.968 20 
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công
sản khác 900.000 384.768 43 
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 220.000 92.955 42 
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 167.900
Lệ phí trước bạ nhà, đất 7.200.000 2.706.556 38 
Thu kết dư ngân sách năm trước
Thu khác 100.000 10.000 10 

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần
trăm (%) 27.996.000 18.624.395 67 
Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 128.000 98.484 77 
Thu thuế VAT 16.180.000 3.970.280 25 
Thu thuế thu nhập cá nhân 950.000 2.076.949 219 
Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 3.547,00
Thu tiền sử dụng đất 7.688.000 1.397.219 18 
Thu thuế tiêu thụ đặc biệt 50.000 37.929 76 
Thu thuế thu nhập doanh nghiệp 3.000.000 11.039.987 368 

III Thu chuyển nguồn 11.293.936

IV Thu kết dư ngân sách năm trước
V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 93.857.000 110.343.322 118 

Bổ sung cân đối 54.586.000 27.293.000 50 
Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp 22.459.000 11.229.000 50 
Thu bổ sung có mục tiêu 16.812.000 71.821.322 427 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 143.166.936 80.829.691 56 
I Chi đầu tư 10.688.000 3.557.690 33 
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II Chi quản lý hành chính 121.185.000 59.880.774 49 
Kinh phí giao thực hiện chế độ tự  chủ 65.758.571 33.770.195 51 
Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 55.426.429 26.110.579 47 

1 Chi giáo dục và đào tạo 61.121.320 33.826.468 55 
1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự  chủ 60.986.320 33.770.195 55 
1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 135.000 56.273 42 
2 Chi khoa học, công nghệ 550.000 - 
3 Chi quốc phòng 270.000 188.662 70 
4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.309.000 783.162 60 
5 Chi y tế, dân số và gia đình 18.000 - 
6 Chi văn hóa, thông tin 474.000 443.128 93 
7 Chi phát thanh, truyền thanh 110.000 12.018 11 
8 Chi thể dục thể thao 223.000 131.500 59 
9 Chi bảo vệ môi trường 543.000 247.299 46 
10 Chi các hoạt động kinh tế 4.095.460 2.086.468 51 

11
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước,
Đảng, đoàn thể 23.908.700 9.283.049 39 

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự  chủ 4.772.251 2.507.896 53 
1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 19.136.449 6.775.153 35 
12 Chi cho công tác xã hội 25.100.000 12.086.707 48 
13 Chi khác 1.161.760 792.313 68 
14 Dự phòng ngân sách 2.300.760 - - 

III
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
bổ sung trong năm 8.790.445

IV Chi nguồn năm trước chuyển sang 11.293.936 8.600.782

STT NỘI DUNG Dự toán năm
2026

Ước thực hiện
06 tháng năm

2026

Ước thực
hiện/ dự

toán năm(
tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
( 06 tháng năm

2026) so với cùng
kỳ năm trước ( tỷ

lệ %)
1 2 3 4 5 6
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UBND XÃ NGHĨA HÀNH

CÔNG KHAI QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH (1)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

STT TÊN QUỸ Dự toán 2026

Thực hiện 6 tháng
 đầu năm 2026

Ước thực hiện/dự toán
năm (%)

Tổng số
Tr.đó: Hỗ trợ

từ NSNN
(nếu có)

A B 1 2 3 4
1 Quỹ Phòng chống thiên tai 482,81 229,09 180 47,45
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